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QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.  
******** 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 

tháng 6 năm 1994 ;  

- Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998 ; 

- Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 

24 tháng 8 năm 2000 ; Pháp lệnh đê điều ngày 24 tháng 8 năm 2000 và Pháp lệnh 

Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001; 

- Căn cứ Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2002 của 

Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai ; 

- Căn cứ Quyết định số 110/2001/QĐ-UB ngày 09 tháng 11 năm 2001 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cho Ban Chỉ 

huy phòng, chống lụt, bão các cấp chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh ; 

- Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành 

phố tại Tờ trình số 26/TTr.PCLB ngày 08/7/2002 về công tác phòng, chống lụt, 

bão, giảm nhẹ thiên tai tại thành phố ; 

QUYẾT  ĐỊNH 

Điều 1.- Để chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên 

tai hàng năm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, các Sở, 

ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm : 

1.1- Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống và 

khắc phục hậu quả lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm trước để làm cơ sở xây dựng kế 

hoạch, phương án cho các năm sau có hiệu quả ; đảm bảo thống nhất, đồng bộ và 

có hệ thống từ quận-huyện xuống xã-phường, thị trấn, nhất là các vùng trọng 

điểm, xung yếu ; 

1.2- Kiện toàn, tổ chức Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp, các 

ngành ; tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án phòng, chống lụt, bão, thiên tai ; 

đối với những địa phương tiếp giáp biển, thường xuyên xảy ra lũ, lụt, triều cường, 

trực tiếp chịu ảnh hưởng bão thì Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

cấp trực tiếp làm Trưởng ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão. 

1.3- Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” 

(chỉ huy tại chỗ ; lực lượng tại chỗ ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu 

cần tại chỗ) ; các Sở, ban, ngành, địa phương phải có kế hoạch phối hợp chặt chẽ 

các lực lượng, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động 

phòng tránh và đối phó với các tình huống bất lợi nhất khi lũ, bão, triều cường, xả 
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lũ, thiên tai xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của 

nhân dân và Nhà nước. 

1.4- Bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt 

động thông suốt trong mọi tình huống ; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 

trong mùa lũ, bão.   

1.5- Tổ chức thực hiện thu-nộp quỹ phòng, chống lụt, bão theo quy định 

của Chính phủ.  

1.6- Báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống lụt, bão của cơ quan, đơn 

vị mình gửi Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ; chủ động 

xử lý, giải quyết theo thẩm quyền khi xảy ra lũ, lụt, lốc, triều cường, bão, thiên tai, 

nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 2.- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận-huyện : 

Trách nhiệm chung của Ủy ban nhân dân các huyện-quận ven tiếp giáp 

biển, có sông rạch lớn, có các khu vực thấp trũng trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi lũ 

Tây Nam, xả lũ các hồ chứa và các quận nội thành : 

- Phải hoàn thành kế hoạch tu bổ bờ bao hàng năm trước mùa mưa lũ, kiểm 

tra, đánh giá chất lượng từng tuyến bờ bao, xử lý kịp thời mọi hư hỏng của bờ bao, 

kè, cống ; xây dựng phương án bảo vệ cho từng tuyến bờ bao, từng trọng điểm. 

- Chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng để sẵn sàng đối phó 

với lũ lớn, triều cường, xả lũ. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của lũ, bão thiên tai, chủ động tổ 

chức việc phòng tránh, xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn trước khi thiên tai 

xảy ra như chằng chống nhà cửa, trường học, bệnh viện, kho tàng... 

- Có kế hoạch di dời dân những khu vực ven cửa sông, ven biển, vùng 

ngập sâu và vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn ; kiên quyết không cho tàu 

thuyền ra khơi khi có bão và áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Có kế hoạch xây 

dựng nhà ở có kết cấu phù hợp cho việc tránh lũ, bão ; chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, mùa vụ để hạn chế thiệt hại. 

- Các địa phương cần động viên, tổ chức dự trữ các mặt hàng thiết yếu như 

lương thực, chất đốt, thuốc men ở từng gia đình, từng thôn, xã, huyện. 

- Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng trực tiếp làm công tác 

phòng, chống lụt, bão, cứu nạn ; chủ động xây dựng phương án đối phó, huy động 

mọi nguồn lực trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ” để đối phó và khắc phục 

hậu quả. 

- Các quận nội thành phối hợp với Sở Giao thông công chánh tích cực tổ 

chức triển khai chương trình chống úng ngập nội thị trong mùa mưa. 

Điều 3.- Các Sở, ban, ngành thành phố có trách nhiệm : 

3.1- Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố có trách nhiệm và nhiệm 

vụ quy định ở Điều 3 quyết định số 41/2002/QĐ-UB ngày 24/4/2002. 

3.2- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có kế hoạch, phương án chuẩn bị lực 

lượng, phương tiện ; phối hợp với Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão 

thành phố, các Sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng phương 

án và tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn kịp thời, có hiệu quả ; sẵn sàng 

tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả lũ, bão, 



 3 

 

thiên tai, đảm bảo quân đội là lực lượng chủ lực trong công tác này ; thực hiện 

nhiệm vụ cơ quan Thường trực Tìm kiếm-cứu nạn của thành phố. 

3.3- Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ có chương trình, kế hoạch, 

xử lý thông tin chuyên ngành, đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng dự báo, 

cảnh báo để phục vụ tốt cho công tác điều hành, chỉ đạo, chỉ huy phòng ngừa và 

đối phó có tính hiệu quả ; nhất là việc dự báo sớm khả năng xuất hiện và diễn biến 

các tình huống phức tạp của lũ, bão, thiên tai ; cung cấp kịp thời về các số liệu, các 

phân tích về dòng chảy, mưa, lũ, bão và nước biển dâng cho Ban chỉ huy phòng, 

chống lụt, bão thành phố và các Sở, ban, ngành, các địa phương liên quan. 

3.4- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 

các địa phương hoàn thành kế hoạch tu bổ bờ bao hàng năm ; xây dựng các công 

trình thủy lợi theo tiến độ vượt lũ ; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong 

việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, bảo vệ sản xuất ở các vùng thường 

xuyên chịu ảnh hưởng lũ, bão, triều cường. 

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo an toàn cho người và 

phương tiện nghề cá hoạt động trên biển, trên sông và tại nơi trú ẩn ; bảo vệ sản 

xuất và các công trình nuôi trồng thủy sản ; chỉ đạo việc quy hoạch phát triển nuôi 

trồng thủy sản vùng ven biển phù hợp với tình hình lũ, bão, triều cường để hạn chế 

thiệt hại ; thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão 

thành phố. 

3.5- Sở Giao thông công chánh thành phố lập kế hoạch, phương án chuẩn 

bị sẵn sàng lực lượng các loại phương tiện, vật tư xử lý khi có sự cố về cầu, 

đường, đảm bảo các tuyến giao thông (thủy, bộ) thông suốt, phục vụ di dời; chủ trì 

phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố và Ủy ban nhân dân các quận nội 

thành, quận ven kiểm tra các điểm, khu vực ngập nước, đề xuất  kế hoạch, biện 

pháp giải quyết trình Ủy ban nhân dân thành phố ; tích cực triển khai Chương 

trình chống ngập nước nội thị trong mùa mưa. 

 

 

3.6- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá 

thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về công tác kế hoạch đầu tư 

nguồn vốn cho việc đầu tư xây dựng công trình phòng chống lụt bão, chống ngập 

úng, khắc phục hậu quả lũ lụt, bão và thiên tai gây ra đối với các Sở-ngành, quận-

huyện. 

3.7- Sở Công nghiệp và Công ty Điện lực thành phố phối hợp với Tổng 

Công ty Điện lực Việt Nam, có kế hoạch, phương án quy trình điều tiết nước hồ 

Trị An, hồ Thác Mơ và các hồ thủy điện khác để vừa đảm bảo kế hoạch phát điện 

và sẵn sàng tham gia cắt lũ và cấp nước, đẩy mặn cho hạ du trong mùa khô; đảm 

bảo an toàn mạng lưới điện thành phố, cung cấp đủ điện cho các cơ quan, đơn vị 

được ưu tiên và phục vụ bơm tiêu chống ngập úng. 

3.8- Công an thành phố đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên 

tai xảy ra, phối hợp với các lực lượng quân đội, các ngành, địa phương tham gia 

cứu hộ, cứu nạn. 
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3.9- Bưu điện thành phố có trách nhiệm ưu tiên cho mạng thông tin phòng, 

chống lụt, bão, đảm bảo thông tin suốt trong mọi tình huống, kể cả khi lũ, bão xảy 

ra. 

3.10- Sở Thương mại phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận-huyện trước 

mùa lũ, bão hàng năm có kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho 

nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng bị ngập sâu ; phối hợp với Chính 

quyền địa phương các cấp thực hiện tốt việc dự phòng tại chỗ, từ tháng 9 đến 

tháng 11 ở mỗi hộ gia đình, mỗi thôn, xã và mỗi huyện phải có lượng dự trữ lương 

thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết để đủ sử dụng cho thời gian tối 

thiểu là hai tuần lễ. 

3.11- Sở Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền hình thành phố, Đài  Tiếng nói 

nhân dân thành phố, các cơ quan thông tin, báo chí địa phương phải thường xuyên 

tăng cường công tác thông tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, 

cảnh báo về thời tiết lũ, bão, thiên tai ; các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị về việc 

phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ, bão và các kinh nghiệm, các điển hình 

trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả. Phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về 

phòng, tránh lũ, bão, thiên tai.   

3.12- Sở Tài chánh-Vật giá thành phố và Cục Thuế thành phố phối hợp với 

Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố trình Ủy ban nhân dân 

thành phố giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng chống lụt bão ; kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn các quận-huyện thu-nộp ; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thu 

nếu vượt quá thẩm quyền trình Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

3.13- Các Sở-ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tăng 

cường công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện tốt 

nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão của Sở-ngành mình. Đồng thời phải chuẩn bị sẵn 

sàng lực lượng, phương tiện, vật tư và kinh phí để chủ động tham gia phòng, 

chống và khắc phục hậu quả lụt, bão thiên tai theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

thành phố và hướng dẫn của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố. 

Điều 4.- Hàng năm, căn cứ  nội dung quyết định này, các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan, Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố, 

các Sở-ngành địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình và tình hình diễn 

biến lũ, bão thiên tai ban hành hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên 

tai và tổ chức, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.     

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ; các Chỉ thị sau đây hết 

hiệu lực từ ngày ký : số 15/1999/CT-UB-KT ngày 22/6/1999 ; số 13/2000/CT-UB-

KT ngày 17/5/2000 và số 11/2001/CT-UB ngày 12/6/2001. 

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành 

phố, Thủ trưởng các Sở-Ban-ngành thành phố, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty 

90 và 91 đóng trên địa bàn thành phố, Trưởng ban Ban quản lý các khu công 

nghiệp và khu chế xuất thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
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Nơi nhận :                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

- Như điều 6                                            KT. CHỦ TỊCH 

- BCĐ PC LB Trung ương  PHÓ CHỦ TỊCH 

- UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn 

- BCH PCLB tìm kiếm cứu nạn Bộ Thủy sản 

- Phân Ban CĐ PCLB miền Nam 

- BCH PCLB Hồ Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ 

- TT/TU, Thường trực HĐND/TP 

- TTUB : CT, PCT/TT, VX, ĐT, CNN, TM  

- BCH Bộ đội Biên phòng TP, VP.KTST/TP               Mai Quốc Bình   
- Kho bạc Nhà nước thành phố 

- Các đoàn thể (Hội Nông dân, Phụ nữ, MTTQ, 

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) 

- Các thành viên BCH PCLB/TP 

- Chi cục QLN và PCLB (4b) 

- Đài Truyền hình, Đài Phát thanh 

- Các Báo : SGGP, TTr, TN, NLĐ 

- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH  

- Lưu (CNN-M)  

 

 


